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1. Bao bì trực tiếp: 
- Gói 2 g. 

2. Bao bì ngoài: 
- Hộp 10 góix2 g. 
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2. Bao bì ngoài: 
- Hộp 30 gói x 2 g. 

'Thành phần: Mỗi gói chứa: 
Gao khô Kim tiền thảo.. -460m 
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Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng 
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- Cách dùng và các thông tin khác: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C,tranh ẩm. 
và ánh sáng. 
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'Composition: Each sachet contains: 
Extractum herboe 
'Desmodiistyraclfolisiccum..........480/mg. 
(Equivolentto6000mg Desmodiistyracifoli) 
Pciplentsqs... e sachet 
Indications - Contraindications - 
Undesirable effects - Precautions - 
Dosage - Administration and other 
information: Read the leaflet insert. 
Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C. 
Specification: In house. 
Keep out of reach of children 

Agimexpharm Pharmaceutical JSC. 
27 Nguyen Thai Hoc Street, My Binh Ward, 
Long Xuyen City, An Giang Province,Vietnam. 
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HUONG DAN SỬ DỤNG THUOC 

Rx ˆ - 
KIM TIEN THAO AGI 480 

Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Pé xa tầm tay tré em 

Thành phần công thức cho 1 gói: 
Thanh phần hoat chất: 

Cao khô Kim tiền thảo (Extractum ‘herbae Desmodii styracifolii siccum).. 
(Twong đương với 6000 mg Kim tién thảo) 

Thanh phén ta dược: Đường trắng, Aspartam, Hương trà xanh. 

Dang bào chế: Thuốc cồm màu nâu, có mùi thơm. 

Chỉ định: 

Soi đường tiết niệu, sỏi thận, viêm gan vàng da do ứ mật, viêm thận, phù thũng. 

480 mg 

Liéu dùng, cách dùng: 
Cách dùng: Hòa thuoc vao khoảng 100 ml đến 200 ml nước ấm, khuấy đều và uống. Trong thời 
gian dùng thuốc nên uống nhiều nước. 

Liều dùng: Uong 02 gói/lần x 02 làn/ngày. 

Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc: 
Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng. 

Chéng chỉ định: 

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Phụ nữ có thai và đang cho con bú. 

Cảnh báo và thận trọng khi dl‘mg thuốc: 

Người bị đau dạ dày nên uống thuốc lúc no. 

Thành ựằn tá dược của thuốc này có aspartam: Là một nguồn của phenylalanin, chất này có thé gây 
nguy hiêm cho những người bị phenylceton - niệu. 

Đường 1rang (sucrose): Không nên dùng thuốc này cho bệnh nhân có các vấn đề di truyen hiém gặp 

về không dung nap fructose, hội chứng kém hấp thu glucose, galactose hoặc thiếu sucrase- 
1somaltase. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy nhiên với 
tác dụng lợi. tiểu, thuốc có thể gây chóng mặt, hồi hộp. Nếu bị ảnh hưởng, cân thận trọng trong các 

hoạt động cần sự tỉnh táo. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

Chưa có báo cáo về tương tác có thể xảy ra giữa Kim tiền thảo và các thuốc khác. Tuy nhiên cần 
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thận trọng nêu dung thudc này cùng lúc với các thuốc hạ huyết áp khác. 

Tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tinh tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

Tác dụng không mong muốn: 

Các phản ứng có hại được phân nhóm theo tan suất: Rất thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 
<ADR < 1/10) ít gặp (1/1.000 < ADR < 1/100), hiém gặp (1/10.000 < ADR < 1/1.000), rất hiém gặp 
(ADR < 1/10.000); không thé ước luomg tn suất được liét ké "Chua rõ tan suất", 
Hạ huyế áp, chóng mặt và đánh trống ngực đã được ghi nhận ở một số bệnh nhân, có thể do tác 
dụng lợi tidu của thuốc. 

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: 
Cho dén nay chưa thdy có báo cáo về quá liều. 

Qui cách đóng gói: Gói 2g. Hộp 10 hoặc 30 gói. 
Điều kiện bảo quần, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lu'o’ng của thuốc: 

Điều kiện bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng. 

Han dùng của thuốc: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
Tên, dm chi của cơ s0' sén xuất thuoc 

ÁỈvÌ Cong ty CP Dược plnm Agimexpharm 
- 27 Nguyén Thái Học, P. My Binh, TP. Long Xuyên, An Giang 

¥ Co sở san xuất: Chi nhánh Công ty CP Dược phầẩm Agimexpharm - Binh Hòa 
WHO-GMP Lô C4 KCN Bình Hòa, xã Binh Hòa, huyện Châu Thảnh, tinh An Giang 
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